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会話
điểm tốt 《điểm点》 いいところ、いい点

căn-tin 食堂（英語canteenから）

ừ nhỉ そうねー、そうだねー（相づち）

so với ～ ～と比べる

cảm nhận 《感認》 感じる、感じ取る、認識する

tươi 新鮮な

phong phú 《豊富》 豊富な

sản xuất 《産出》 生産する

có thể （có thể＋動詞／文）～可能性がある、～かもし
れない　⇒文法解説2

trái cây 果物（北部ではhoa quả）

khỏi （khỏi＋動詞）～する必要性がない　 
⇒文法解説3

bàn 議論する

chè チェー（ベトナムのスイーツ）

thân thiện 《親善》 親しみやすい、温かく接して、好意的な

sự giúp đỡ 《sự事》 手助け、支援、援助　⇒文法解説1

cảm thông 《感通》 思い遣る

chào đón （人を）受け入れる、歓迎する

lắng nghe 耳を傾ける

cá nhân 《個人》 個人的な

nét 様子

không hoàn toàn 
là ～

完全に、全てが～というわけではない　
Đó không hoàn toàn là trách nhiệm của anh ấy.： 
それは完全に全て彼の責任というわけじゃない。

nhận xét 《nhận認》 コメント、評価

đáng quý 貴重な、大切にすべき

rèn 鍛える

tư duy phản biện 《思惟反弁》 批判的思考
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ủa えっ、うわぁー（軽い驚きを表す）

ví dụ như ～ 例えば～

nhận ra 《nhận認》 認識する、分かる

không nhất thiết ～ 《nhất thiết
一切》

～とは限らない　⇒文法解説4

nỗ lực 《努力》 努力する

thấu hiểu （思想などを）理解する

sự khác biệt 《sự事》 相違　⇒文法解説1

bản chất 《本質》 本質

chính 《正》 正に

phương diện 《方面》 視点、側面

cân nhắc （選択のために）比較検討する

phán xét 《phán判》 評価し判断を下す

mà này あのさ（親しい人に呼びかける）

hệ thống giao 
thông

《系統交通》 交通網

đường bộ 道路

đường sắt 鉄道

cơ sở hạ tầng 《基礎下層》 インフラストラクチャー

trang bị 《装備》 装備する、整備する

hoàn thiện 《完善》 充分に整った、充分に整備する

ODA 政府開発援助、ODA（Official Development 
Assistance）

chưa lần nào ～ cả （chưa lần nào＋動詞＋cả）一度も～ない

gặp nguy hiểm 《nguy hiểm
危険》

危険な目に遭う

ăn cắp 盗む

cướp giật ひったくる

trị an 《治安》 治安

thách thức 課題、挑戦

đô thị 《都市》 都市

mỗi năm một ～ 年々～　⇒文法解説5
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Phong Nha Kẻ 
Bàng

フォンニャーケーバン（ベトナム中部の世界自
然遺産）

vẻ 姿、様子

thiên nhiên 《天然》 自然

ưu tiên 《優先》 優先する

lòng yêu nước 国を愛する心

tự tin 《自信》 自分を信じる

kiên nhẫn 《堅忍》 忍耐強い

chân thành 《真誠》 誠実な

yếu tố 《要素》 要素

tạo nên 《tạo造》 創り出す

sức hấp dẫn 《hấp dẫn
吸引》

（人を）惹きつける力

cái nhìn 見方　⇒文法解説1

tích cực 《積極》 積極的な、前向きな、肯定的な

文法解説
nghi ngờ 《nghi疑》 疑う

cộng tác 《共作》 協力する、共同で作業する

vượt qua 乗り越える

nỗi 心境

sợ hãi 恐ろしい、怖い

tiền đề 《前提》 前提

cuộc thi コンテスト

hôn nhân 《婚姻》 婚姻

giành 獲得する

giải nhất 一等賞

hùng biện 《雄弁》 弁論

giữ gìn 維持する

nông nghiệp 《農業》 農業

cực kỳ 《極其》 極めて
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cái nết 品格　⇒文法解説1

đánh chết 殺す

rơi 落ちる　tuyết / mưa rơi：雪／雨が降る

tổng tuyển cử 《総選挙》 総選挙

tiến hành 《進行》 実施する

một tí ちょっと

một trăm phần 
trăm

100％

tuyệt đối ～ không 《tuyệt đối
絶対》

絶対に～ない

bộ đội 《部隊》 軍人、部隊　đi bộ đội：軍隊に入る

không hẳn ～ ～とは限らない　⇒文法解説4

練習問題
ước mơ （心に描く）夢　ước mơ của mình：自分の夢

nồng nhiệt 情熱的で気持ちが温かい

xếp hàng （列を作って）並ぶ

vùng núi 山岳地域

giảm 《減》 減らす

nghèo 貧しい

đói 飢餓の、空腹の
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